
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 65DCCD12

2 2 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

3 3 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

4 4 65DCDB20612 Lê Minh Dương 65DCCD11

5 5 65DCCD10690 Trần Văn Duy 65DCCD11

6 6 65DCCD10706 Cao Thành Hân 65DCCD12

7 7 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu 65DCCD11

8 8 65DCCD12724 Nguyễn Hữu Khuynh 65DCCD11

9 9 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

10 10 65DCCS20680 Phạm Ngọc Tuấn Linh 65DCCD11

11 11 65DCCD14395 Nguyễn Hồng Phong 65DCCD12

12 12 65DCCD12484 Khổng Văn Tâm 65DCCD11

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: An toàn lao động DC2CT65

13 13 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

14 14 65DCCD12488 Nguyễn Quang Thành 65DCCD11

15 15 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 65DCCD11

16 16 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 65DCCD11

17 17 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

18 18 65DCCD13702 Lê Hữu Tuân 65DCCD12

19 19 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

Danh sách gồm 19 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCHT10187 Lê Hoàng Bách 66DCHT11

2 2 66DCDT10113 Lê Quang Nghĩa 66DCHT11

3 3 66DCHT10251 Trần Thị Thu 66DCHT11

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật DC2HT26



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCKT2051 Phạm Hà Anh 64DCKT03

2 2 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên 64DCKT03

3 3 64DCKT2056 Trần Lam Giang 64DCKT03

4 4 64DCKT2006 Hoàng Thị Hằng 64DCKT02

5 5 64DCKT2007 Khúc Thị Thu Hằng 64DCKT02

6 6 64DCKT2060 Lê Thị Thu Hằng 64DCKT03

7 7 64DCKT2106 Lê Thị Thúy Hằng 64DCKT09

8 8 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền 64DCKT02

9 9 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa 64DCKT02

10 10 64DCKT2013 Vũ Thị Hồng 64DCKT02

11 11 64DCKT2064 Nguyễn Thị Huế 64DCKT03

12 12 64DCKT2113 Hoàng Việt Hùng 64DCKT09

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán xây dựng cơ bản DC3KT29

12 12 64DCKT2113 Hoàng Việt Hùng 64DCKT09

13 13 64DCKT2067 Phạm Thị Thanh Huyền 64DCKT03

14 14 64DCKT2072 Lê Phương Linh 64DCKT03

15 15 64DCKT2073 Mai Khánh Linh 64DCKT03

16 16 64DCKT2020 Phạm Thuỳ Linh 64DCKT02

17 17 64DCKT2074 Nguyễn Thị Loan 64DCKT03

18 18 64DCKT2075 Giang Tiến Long 64DCKT03

19 19 64DCKT2022 Nguyễn Thị Minh Lý 64DCKT02

20 20 64DCKT2024 Chu Thị Mơ 64DCKT02

21 21 64DCKT2121 Nguyễn Bảo Ngọc 64DCKT09

22 22 64DCKT2081 Đặng Tố Như 64DCKT03

23 23 64DCKT2126 Phùng Hồ Quân 64DCKT09

24 24 64DCKT2037 Nguyễn Thị Thảo 64DCKT02

25 25 64DCKT2088 Nguyễn Thị Thoa 64DCKT03

26 26 64DCKT2090 Trần Thị Tiếp 64DCKT03

27 27 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang 64DCKT09

28 28 64DCKT2138 Phùng Quang Trung 64DCKT09

29 29 64DCKT2045 Đào Thanh Tú 64DCKT02

30 30 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 64DCKT03

31 31 64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang Vinh 64DCKT09

32 32 64DCKT2049 Phạm Thị Vinh 64DCKT02



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

33 33 64DCKT2095 Hoàng Hải Yến 64DCKT03

34 34 64DCKT2014 Nguyễn Thùy Linh 64DCKT09

Danh sách gồm 34 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 2 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

3 3 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

4 4 65DCDD13935 Chu Minh Khoa 65DCDD11

5 5 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

6 6 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh 65DCDD11

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/02/2017

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu bê tông cốt thép DC2DD52



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLDD10118 Phan Việt Anh 66DLDD11

2 2 66DLDD10149 Nguyễn Đình Công 66DLDD11

3 3 66DLDD10012 Trương Quang Đạo 66DLDD11

4 4 66DLDD10071 Hoàng Đăng Hà 66DLDD11

5 5 66DLDD10039 Tạ Văn Hậu 66DLDD11

6 6 66DLDD10065 Đặng Văn Hồng 66DLDD11

7 7 66DLDD10052 Bùi Đình Sơn 66DLDD11

Danh sách gồm 07 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 4

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu nhà DL3DD43



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10110 Hoàng Anh 66DLCD11

2 2 66DLCD10151 Hoàng Tuấn Anh 66DLCD11

3 3 66DLCD10077 Lê Đức Anh 66DLCD11

4 4 66DLCD10059 Lê Thế Anh 66DLCD11

5 5 66DLCD10177 Nguyễn Tiến Bình 66DLCD11

6 6 66DLCD10062 Đào Mạnh Chính 66DLCD11

7 7 66DLCD10081 Kim Văn Chương 66DLCD11

8 8 66DLCD10101 Văn Thành Công 66DLCD11

9 9 66DLCD10145 Phùng Văn Cường 66DLCD11

10 10 66DLCD10037 Nguyễn Đăng Đại 66DLCD11

11 11 66DLCD10176 Nguyễn Tiến Đạt 66DLCD11

12 12 66DLCD10173 Trần Văn Đức 66DLCD11

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: KTTC và TCTC đường bộ DL3DB53

13 13 66DLCD10121 Đinh Văn Dũng 66DLCD11

14 14 66DLCD10088 Lương Trần Tuấn Dương 66DLCD11

15 15 66DLCD10115 Nguyễn Hải Dương 66DLCD11

16 16 66DLCD10080 Lý Hoàng Giang 66DLCD11

17 17 66DLCD10063 Hoàng Thanh Hải 66DLCD11

18 18 66DLCD10122 Nguyễn Gia Hoàng 66DLCD11

19 19 66DLCD10070 Chu Văn Hoạt 66DLCD11

20 20 66DLCD10126 Phùng Văn Quyết 66DLCD11

21 21 66DLCD10079 Phạm Đình Thuận 66DLCD11

22 22 66DLCD10035 Nguyễn Thiệu Tùng 66DLCD11

23 23 66DLCD10050 Nguyễn Quang Tuyển 66DLCD11

Danh sách gồm 23 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10242 Dương Phương Ánh 66DLCD12

2 2 66DLCD10240 Lưu Quang Công 66DLCD12

3 3 66DLCD10200 Phan Thế Dương 66DLCD12

4 4 66DLCD10222 Nguyễn Phú Hà 66DLCD12

5 5 66DLCD10186 Nguyễn Đức Hạnh 66DLCD12

6 6 66DLCD10204 Đỗ Tiến Hoành 66DLCD12

7 7 66DLCD10206 Phạm Bảo Long 66DLCD12

8 8 66DLCD10241 Nguyễn Văn Nam 66DLCD12

9 9 66DLCD10231 Đào Văn Nghị 66DLCD12

10 10 66DLCD10202 Nguyễn Văn Thiết 66DLCD12

11 11 66DLCD10246 Trần Văn Thịnh 66DLCD12

12 12 66DLCD10256 Trần Đức Thọ 66DLCD12

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nền và móng DL2GT33

12 12 66DLCD10256 Trần Đức Thọ 66DLCD12

13 13 66DLCD10225 Phan Văn Toàn 66DLCD12

14 14 66DLCD10255 Nguyễn Đức Tuân 66DLCD12

Danh sách gồm 14 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCOT11006 Nguyễn Đức Anh 65DCOT12

2 2 65DCOT11206 Nguyễn Tuấn Anh 65DCOT12

3 3 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

4 4 65DCOT13962 Bùi Văn Dân 65DCOT12

5 5 65DCOT13961 Nguyễn Bá Đạt 65DCOT12

6 6 65DCOT11139 Nguyễn Văn Đồng 65DCOT11

7 7 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

8 8 65DCOT11220 Phạm Ngọc Hải 65DCOT11

9 9 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 65DCOT11

10 10 65DCOT13581 Nguyễn Văn Hoàng 65DCOT12

11 11 65DCOT10679 Phạm Bá Hùng 65DCOT11

12 12 65DCMX12231 Phạm Văn Hữu 65DCMX11

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật điện - Điện tử DC2CK41

13 13 65DCOT12562 Trần Minh Khang 65DCOT12

14 14 65DCOT13393 Vũ Duy Khánh 65DCOT12

15 15 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

16 16 65DCOT11230 Phan Ngọc Linh 65DCOT12

17 17 65DCOT11133 Đỗ Vân Long 65DCOT12

18 18 65DCMX13869 Đỗ Thành Luân 65DCMX11

19 19 65DCOT13734 Đỗ Hữu Thiên Lý 65DCOT12

20 20 65DCOT13275 Trần Văn Ngọc 65DCOT12

21 21 65DCOT13740 Nguyễn Bá Phong 65DCOT12

22 22 65DCOT11209 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT12

23 23 65DCOT11141 Nguyễn Văn Thắng 65DCOT11

24 24 65DCOT11228 Nguyễn Bá Tiến 65DCOT11

25 25 65DCOT11221 Nguyễn Quốc Tới 65DCOT11

26 26 65DCOT13749 Nguyễn Văn Trường 65DCOT12

27 27 65DCOT11185 Đinh Quang Tùng 65DCOT11

28 28 65DCOT12230 Đỗ Văn Vịnh 65DCOT12

Danh sách gồm 28 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10054 Hoàng Hải Đăng 66DLCD12

2 2 66DCKX10145 Nguyễn Thị Luyến 66DLCD12

3 3 66DCKX10222 Nguyễn Văn Minh 66DLCD12

4 4 66DCKX10205 Hoàng Thị Như 66DLCD12

5 5 66DCKX10111 Tạ Chiến Thắng 66DLCD12

6 6 66DCKX10090 Lê Huyền Trang 66DLCD12

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng DC2GT42



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10262 Ngô Thị Ánh 66DCKT12

2 2 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà 66DCKT12

3 3 66DCKT10199 Dương Thị Thúy Hân 66DCKT12

4 4 66DCKT10173 Nguyễn Minh Hạnh 66DCKT12

5 5 66DCKT10018 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 66DCKT11

6 6 66DCKT10017 Phan Thị Huệ 66DCKT11

7 7 66DCKT20507 Phí Thị Thanh Huyền 66DCKT11

8 8 66DCKT10186 Nguyễn Thị Thúy Kiều 66DCKT12

9 9 66DCKT10194 Nguyễn Thị Phương Lan 66DCKT11

10 10 66DCKT10047 Nguyễn Thị Mai Linh 66DCKT11

11 11 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy Linh 66DCKT11

12 12 66DCKT10064 Hoàng Thị Ngọc Mai 66DCKT11

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Soạn thảo văn bản DC1CB82

13 13 66DCKT10055 Lê Trà My 66DCKT11

14 14 66DCKT10003 Nguyễn Thị Thu Ngoan 66DCKT11

15 15 66DCKT10107 Hứa Bích Ngọc 66DCKT11

16 16 66DCKT10157 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT11

17 17 66DCKT22984 Nguyễn Thị Toán 66DCKT12

18 18 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

19 19 66DCKT10185 Lê Thảo Vân 66DCKT12

20 20 66DCKT10027 Trần Thị Vân 66DCKT11

Danh sách gồm 20 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10101 Hoàng Thị  Hòa 65DCKT11

2 2 65DCKT10156 Hoàng Thị Nhật  Lệ 65DCKT11

3 3 65DCKT13636 Nguyễn Thị  Loan 65DCKT11

4 4 65DCKT14427 Nguyễn Quang  Minh 65DCKT11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thương mại điện tử DC2KV90



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 64DCDD01

2 2 64DCDD2017 Nguyễn Vũ Hải 64DCDD01

3 3 64DCDD2029 Nguyễn Đức Hưng 64DCDD01

4 4 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

5 5 64DCDD2037 Nguyễn Văn Nhân 64DCDD01

6 6 64DCDD2038 Dương Văn Phú 64DCDD01

7 7 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

8 8 64DCDD2047 Nguyễn Ngọc Thiên 64DCDD01

9 9 64DCDD2050 Phạm Văn Thịnh 64DCDD01

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 3 DC3DD33

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2162 Cao Ngọc An 64DCCD04

2 2 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

3 3 64DCCD2165 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04

4 4 64DCCD2173 Hoàng Quốc Đăng 64DCCD04

5 5 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

6 6 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 64DCCD04

7 7 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

8 8 64DCCD2015 Nguyễn Mạnh Hiếu 64DCCD05

9 9 64DCCD2180 Nguyễn Thị Hoa 64DCCD04

10 10 64DCCD2181 Bùi Văn Hồng 64DCCD04

11 11 64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng 64DCCD04

12 12 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 3 DC3CD33

13 13 64DCCD2199 Hoàng Công Quyết 64DCCD04

14 14 64DCCD2031 Nguyễn Huy Quyết 64DCCD05

15 15 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

16 16 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

17 17 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

18 18 64DCCD2045 Dương Văn Tuấn 64DCCD05

19 19 64DCCD2211 Nguyễn Anh Tuấn 64DCCD04

20 20 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

Danh sách gồm 20 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


